ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC TẠI CÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT 
NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
A. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

1. Tên chủ nhiệm đề tài: CN. Giang Tấn Thông
2. Cơ quan chủ trì đề tài: Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm
3. Cấp quản lý đề tài: Cấp tỉnh

4. Tính cấp thiết của đề tài  

Nước sạch và vệ sinh môi trường là một nhu cầu cơ bản trong đời sống hàng ngày của con người và đang trở thành đòi hỏi bức bách trong việc bảo vệ sức khỏe và cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân. 

Kết quả kiểm tra chất lượng nước tại các công trình cấp nước tập trung trên địa bàn tỉnh do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn lấy mẫu từ năm 2012 đến 2014 cho thấy, số lượng công trình đạt theo QCVN 02: 2009/BYT (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt) rất ít. Cụ thể, năm 2012, kiểm tra chất lượng nước tại 25 công trình cấp nước tập trung nông thôn, chỉ có 2 công trình đạt quy chuẩn; Năm 2013, kiểm tra  chất lượng nước tại 33 công trình, chỉ có 7 công trình đạt quy chuẩn; Năm 2014, kiểm tra chất lượng nước tại 30 công trình, chỉ có 11 công trình đạt quy chuẩn.
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Thực trạng tại các công trình, công tác duy tu, bảo  dưỡng định kỳ chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến nhiều công trình bị xuống cấp, tỷ lệ thất thoát nước cao. Thêm vào đó, công tác quản lý tại các công trình hiện còn nhiều bất cập, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của ban (tổ) quản lý vận hành chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu về quy trình, công nghệ xử lý nước. Do vậy, ảnh hưởng rất lớn  đến hiệu quả hoạt động của công trình và chất lượng nước cấp cho người  dân.

5. Mục tiêu của đề tài
- Điều tra tình hình quản lý, khai thác và sử dụng nước sinh hoạt tại các công trình cấp nước tập trung ở nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

- Phân tích, đánh giá tổng hợp chất lượng nước tại các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

- Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp bảo vệ và xử lý nước nhằm đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt tại các công trình cấp nước tập trung ở nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài
- Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng nước tại các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn.
- Phạm vi nội dung nghiên cứu:  Địa bàn nông thôn thuộc 8 huyện, thị, thành phố: Đồng Hới, Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Ba Đồn, Tuyên Hóa, Minh Hóa. 

7. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
Để giải quyết các mục tiêu và nội dung nghiên cứu nêu trên, đề tài đã sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu sau:

- Phương pháp lấy mẫu và phân tích chất lượng nước.
- Phương pháp điều tra xã hội học: Điều tra, đánh giá hiện trạng quản lý, khai thác và sử dụng nước sinh hoạt nông thôn qua việc thu thập, tổng quan các báo cáo của các ban ngành trong tỉnh.

- Phương pháp xác xuất thống kê: Đề tài cũng sử dụng một số phương pháp thống kê để xử lý các số liệu.
- Phương pháp so sánh: Đánh giá mức độ ô nhiễm dựa trên các kết quả phân tích được và so sánh với QCVN 02: 2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh  hoạt.
8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

- Đối với cơ quan thực hiện đề tài: Đề tài được thực hiện sẽ mang lại lợi ích thiết thực về khả năng phân tích thử nghiệm các chỉ tiêu hóa, lý, vi sinh trong nước sinh hoạt nhằm nâng cao năng lực thử nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm phục vụ công tác quản lý, trưng cầu giám định của các cơ quan chức năng,  nhu cầu nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Đối với các nhà quản lý: Nắm được tính hình khai thác, sử dụng và chất lượng nước của các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nhằm định hướng cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

- Đối với các đơn vị khai thác, sử dụng: Có được giải pháp quản lý và kỹ thuật để cung cấp nước sinh hoạt đạt chất lượng, mang lại hiệu quả và đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân.

- Đối với người dân: Cung cấp thông tin cần thiết cho người dân để có ý thức và trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

9. Kinh phí thực hiện đề tài: 902.610.000 đồng
10. Thời gian thực hiện đề tài: 15 tháng (3/2014 - 5/2015)
11. Bố cục đề tài
Ngoài phần mở đầu, kết luận, đề tài được chia làm 4 chương:
- Chương 1: Đặc điểm điều kiện tự nhiên và dân số vùng nông thôn tỉnh Quảng Bình.
- Chương 2: Hiện trạng khai thác, sử dụng và quản lý các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
- Chương 3: Hiện trạng chất lượng nước tại các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn.
- Chương 4: Các giải pháp bảo vệ và xử lý nước tại các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn.
B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ TÀI
Chương 1
ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ DÂN SỐ 

VÙNG NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG BÌNH
1. Sơ lược điều kiện tự nhiên tỉnh Quảng Bình
1.1. Vị trí địa lý
Quảng Bình là tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ, Việt Nam với diện tích tự nhiên 8.065,27km2, có bờ biển dài 116,04km ở phía Đông, có Vịnh và Cảng Hòn La, Cảng Gianh, Cảng Nhật Lệ; có chung biên giới với nước CHDCND Lào 201,87km ở phía Tây; phía Bắc tiếp giáp tỉnh Hà Tĩnh với chiều dài địa giới 136,5km; phía Nam giáp tỉnh Quảng Trị với địa giới 78,8km.
1.2. Địa hình, địa mạo
Địa hình Quảng Bình nhìn chung khá phức tạp, hẹp và thấp dần từ Tây sang Đông. Về mặt cấu trúc có thể chia Quảng Bình thành 4 khu vực có địa hình khác  nhau.

1.3. Khí hậu
Quảng Bình có đới khí hậu chí tuyến gió mùa, á đới nóng ẩm, có sự phân hoá sâu sắc của địa hình và chịu ảnh hưởng khí hậu chuyển tiếp giữa miền Bắc và miền Nam nước ta. Tổng lượng mưa trung bình hàng năm từ 1.800-2.600mm. 
2. Tài nguyên nước tỉnh Quảng Bình

2.1. Tài nguyên nước mưa
Quảng Bình là địa phương có lượng mưa thuộc loại trung bình so với trong khu vực cũng như trong toàn quốc. Tổng lượng mưa trung bình năm ở tỉnh ta phổ biến từ 1.800-2.600mm và phân bố không đều theo không gian. 
2.2. Tài nguyên nước sông, hồ
Quảng Bình có mạng lưới sông ngòi khá dày với mật độ đạt khoảng 0,6-1,85km/km2. Tổng lượng nước cấp trên toàn bộ sông suối tỉnh Quảng Bình là 16.974,6 tỷ m3. Trong đó, sông Roòn 607,6 tỷ m3 (chiếm 3,58%), sông Gianh 10.895 tỷ m3 (64,18%), sông Lý Hoà 318 tỷ m3 (1,87%), sông Dinh 382 tỷ m3 (2,25%), sông Nhật Lệ 4.772 tỷ m3 (28,11%).

2.3. Tài nguyên nước dưới đất
 - Các tầng chứa nước lỗ hổng: Ở Quảng Bình, nước lỗ hổng tồn tại trong các trầm tích bở rời Neogen và Đệ Tứ phân bố chủ yếu ở các bãi bồi, các thềm kéo dài theo dòng chảy của sông. 
- Các tầng chứa nước khe nứt: Nước khe nứt trong đá gốc; Nước khe nứt - karst trong trầm tích Carbon - Permi; Nước khe nứt trong các đới đứt gãy, dập vỡ.

3. Dân số vùng nông thôn tỉnh Quảng Bình
Theo Niên giám thống kê năm 2014 của Cục Thống kê Quảng Bình, dân số trung bình của tỉnh là 863.350 người. Trong đó, số dân sống ở thành thị 131.216 người chiếm 15,2% dân số cả tỉnh còn lại hầu hết dân số sống ở nông thôn (732.134 người chiếm 84,8%). 
Chương 2
HIỆN TRẠNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ 
CÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
1. Hiện trạng khai thác, sử dụng các công trình 

1.1. Các nguồn nước khai thác cho mục đích sinh hoạt
Các công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình phần lớn được khai thác từ 2  nguồn nước chính, đó là nước mặt và nước dưới đất.
Nước mặt là nước từ các sông, hồ, suối,… Qua điều tra khảo sát cho thấy, các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh chủ yếu sử dụng các nguồn khe suối thượng nguồn. Ngoài nguồn nước khe suối thượng nguồn, một số ít công trình sử dụng các nguồn nước sông, hồ (Sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Rào Nậy, sông Rào Nan, hồ Rào Đá, hồ Vực Sanh). 

Nước dưới đất tồn tại trong các lỗ hổng và các khe nứt của đất đá, được tạo thành trong giai đoạn trầm tích đất đá hoặc do sự thẩm thấu, thấm của nguồn nước mặt, nước mưa. Phạm vi các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn sử dụng nước dưới đất tập trung chủ yếu tại các vùng nông thôn ở đồng bằng và không có nước mặt khai thác.

1.2. Hiện trạng công trình và công nghệ xử lý nước
1.2.1. Hiện trạng công trình
Các công trình trong phạm vi điều tra được xây dựng dưới hai hình thức, đó là dẫn nước tự chảy và cấp bằng bơm.

Loại hình dẫn nước tự chảy chủ yếu sử dụng nguồn nước mạch lộ và khe suối. Khu vực lấy nước thường nằm ở vị trí đầu nguồn có độ chênh lệch độ cao khá lớn so với nơi sử dụng. Loại hình dẫn nước tự chảy trong phạm vi điều tra phần lớn không có hệ thống xử lý nước, cụ thể 22/30 công trình dẫn nước tự chảy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình không có hệ thống xử lý sơ bộ (lắng, lọc). 

Loại hình cấp nước bằng bơm dẫn chủ yếu lấy nước từ sông suối và các nguồn nước dưới đất. Đa số loại hình này có hệ thống xử lý nước cấp. Kết quả điều tra cho thấy 36/39 công trình cấp nước bằng bơm có hệ thống xử lý nước cấp.

Đối với các công trình có hệ thống xử lý nước thì quy mô đầu tư và mức độ hoàn thiện về hệ thống xử lý cũng khác nhau tùy theo điều kiện mỗi khu vực. Theo  kết quả điều tra, trong tổng số 44 công trình có hệ thống xử lý nước cấp thì 15 công trình có cả hệ thống xử lý lắng, lọc, khử trùng; 25 công trình có hệ thống lắng, lọc; 4 công trình chỉ có hệ thống lắng. 
1.2.2. Quy trình công nghệ xử lý
Các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn có quy trình xử lý nước theo các sơ đồ dưới đây:

a. Quy trình công nghệ xử lý nước mặt
*Dạng 1: Nước từ trạm bơm cấp I được dẫn về trạm xử lý nước. Nước trước khi vào bể phản ứng kết hợp bể lắng, cho thêm chất keo tụ trộn đều vào nước. Các bông cặn hình thành tại ngăn phản ứng sẽ được lắng tại ngăn lắng. Sau khi qua bể lắng nước được lắng một phần rồi tiếp tục dẫn qua bể lọc nhanh. Tại đây nước được lọc sạch các cặn bẩn và một phần vi khuẩn có trong nước. Sau đó châm thêm chất khử trùng rồi dẫn qua bể chứa nước sạch để phân phối đến các nơi sử dụng.

Theo thống kê, có 11 công trình có công nghệ xử lý theo dạng này.

*Dạng 2: Nước từ trạm bơm cấp I được dẫn về bể lắng. Sau khi qua bể lắng nước được lắng một phần rồi tiếp tục dẫn qua bể lọc nhanh. Tại đây nước được lọc sạch các cặn bẩn và một phần vi khuẩn có trong nước, rồi dẫn qua bể chứa nước sạch trước khi đưa tới nơi sử dụng.

Qua khảo sát, có 2 công trình cấp nước sinh hoạt thuộc huyện Bố Trạch có công nghệ xử lý nước mặt theo dạng 2.
*Dạng 3: Nước từ trạm bơm cấp I được dẫn qua bể trộn, tại đây chất keo tụ được cho vào và hòa trộn đều trước khi dẫn sang bể phản ứng kết hợp bể lắng. Tại bể này sau khi hình thành các bông cặn ở ngăn phản ứng sẽ lắng ở ngăn lắng.

Nước tiếp tục được dẫn sang bể lọc ngang để lọc hết cặn và một phần vi khuẩn, sau đó cho thêm chất khử trùng rồi dẫn qua bể chứa nước sạch để phân phối đến người dân.

*Dạng 4: Nước mặt được khai thác theo hình thức tự chảy theo đường ống được dẫn về bể lắng cặn. Nước từ bể lắng được dẫn qua bể lọc nhanh để lọc hết cặn và một phần vi khuẩn trong nước, sau đó cho thêm chất khử trùng rồi dẫn vào bể chứa nước sạch để phân phối đến các nơi sử dụng.

· Dạng 5: Nước mặt được khai thác theo hình thức tự chảy theo đường ống được dẫn về bể lắng cặn. Nước từ bể lắng được dẫn qua bể lọc nhanh trước khi đưa về bể chứa nước sạch để phân phối đến các nơi sử dụng. 
b. Quy trình công nghệ xử lý nước dưới đất
· Dạng 1: Nước dưới đất được bơm lên từ giếng khoan hoặc giếng đào dẫn vào làm thoáng bằng dàn mưa nhằm cung cấp oxy cho nước. Nước sau khi làm thoáng được dẫn vào bể lắng cặn. Nước từ bể lắng được dẫn qua bể lọc có chứa nhiều lớp vật liệu lọc (cát, đá, sỏi,...). Nước sau khi qua bể lọc được dẫn qua bể chứa nước sạch để phân phối đến các nơi sử dụng.

*Dạng 2: Nước dưới đất được bơm lên từ giếng khoan đưa vào làm thoáng bằng giàn mưa nhằm cung cấp oxy cho nước. Nước sau khi làm thoáng được dẫn vào bể lắng cặn. Nước tiếp tục được dẫn sang bể lọc nhanh để lọc hết cặn và một phần vi khuẩn, sau đó cho thêm chất khử trùng vào bể chứa nước sạch trước khi phân phối đến các nơi sử dụng.

*Dạng 3: Nước dưới đất được bơm lên từ giếng khoan được dẫn vào bể lắng cặn. Nước từ bể lắng được phân phối đến các nơi sử dụng.

1.3. Khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của các công trình
Kết quả điều tra cho thấy, phần lớn các công trình không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước của người dân, nhất là vào mùa hè. Trong 69 công trình điều tra có 23 công trình hiện đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân (chiếm 33,3%). Số công trình đáp ứng không đủ là 46 công trình (chiếm 66,7%).

1.3.1. Mức độ sử dụng của các công trình
Kết quả điều tra cho thấy, quy mô công suất khai thác của các công trình có sự thay đổi so với thiết kế ban đầu. Theo thống kê, có 32 công trình chưa khai thác hết công suất thiết kế, số dân phục vụ thực tế nhỏ hơn dự kiến ban đầu (chiếm 46,4%) và 9 công trình ngừng hoạt động (13%). Cụ thể về mức độ sử dụng các công trình so với dự kiến ban đầu được thể hiện ở bảng 1.
Bảng 1: Hiệu suất khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn

	Hiệu suất khai thác
	Số lượng công trình


	90 - 99%
	01

	80 - 90%
	03

	70 - 80%
	06

	60 - 70%
	04

	50 - 60%
	05

	40 - 50%
	04

	30 - 40%
	05

	20 - 30%
	02

	< 20%
	02

	Ngừng hoạt động
	09

	Tổng
	41


1.3.2. Tình hình kiểm tra chất lượng nước trong quá trình hoạt động
Bảng 2: Tình hình kiểm tra chất lượng nước tại các công trình

	STT
	Huyện/Thị
	Số lượng CT
	Kiểm tra chất lượng nước

	
	
	
	Chưa lần nào
	Định kỳ
	Khác

	
	
	
	
	6 tháng
	1 năm
	2 năm
	

	1
	Lệ Thủy
	07
	01
	05
	01
	0
	

	2
	Quảng Ninh
	14
	10
	02
	01
	0
	01

	3
	Đồng Hới
	01
	0
	0
	0
	0
	01

	4
	Bố Trạch
	09
	03
	0
	02
	0
	04

	5
	Ba Đồn
	04
	02
	01
	01
	0
	0

	6
	Quảng Trạch
	07
	05
	0
	01
	0
	01

	7
	Tuyên Hóa
	16
	09
	01
	02
	0
	04

	8
	Minh Hóa
	11
	09
	0
	01
	0
	01

	Tổng
	69
	39
	09
	09
	0
	12

	Tỷ lệ %
	100
	56,5
	13
	13
	0
	17,5


Bảng 3: Số lượng các công trình chưa lần nào kiểm tra chất lượng nước

	STT
	Huyện
	CT khai thác nước mặt
	CT khai thác nước dưới đất

	
	
	Tự chảy
	Bơm dẫn
	

	1
	Lệ Thủy
	0
	0
	1

	2
	Quảng Ninh
	8
	0
	2

	3
	Bố Trạch
	0
	1
	2

	4
	Ba Đồn
	1
	0
	1

	5
	Quảng Trạch
	1
	0
	4

	6
	Tuyên Hóa
	8
	1
	0

	7
	Minh Hóa
	9
	0
	0

	
	Tổng
	29
	10

	
	Tỷ lệ (%)
	74,4
	25,6


1.3.3. Công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình
Bảng 4: Công tác duy tu, bảo dưỡng trong quá trình vận hành công trình

	STT
	Huyện
	Số lượng CT
	Duy tu, bảo dưỡng công trình

	
	
	
	Không
	Định kỳ

	
	
	
	
	3 tháng
	6 tháng
	1 năm
	2 năm

	1
	Lệ Thủy
	07
	01
	0
	06
	0
	0

	2
	Quảng Ninh
	14
	03
	0
	04
	0
	07

	3
	Đồng Hới
	01
	0
	0
	0
	01
	0

	4
	Bố Trạch
	09
	02
	0
	06
	01
	0

	5
	Ba Đồn
	04
	02
	0
	01
	01
	0

	6
	Quảng Trạch
	07
	01
	0
	06
	0
	0

	7
	Tuyên Hóa
	16
	04
	03
	07
	02
	0

	8
	Minh Hóa
	11
	09
	0
	02
	0
	0

	Tổng
	69
	22
	03
	32
	05
	07


2. Hiện trạng quản lý tại các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn
Qua điều tra cho thấy, các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh được đầu tư từ nhiều nguồn vốn khác nhau, như nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Chương trình 135, nguồn vốn ADB, Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ… Dù được đầu tư theo nguồn vốn nào thì phần lớn các công trình cấp nước khi đưa vào sử dụng đều được bàn giao về cho chính quyền địa phương tiếp nhận và quản lý (UBND xã hay thôn, bản). Ngoài mô hình UBND xã quản lý, hiện tại các công trình trong phạm vi điều tra còn có các hình thức quản lý khác nhau, đó là: Đơn vị sự nghiệp quản lý, vận hành (Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Quảng Ninh, Đồn biên phòng Làng Mô, Đồn biên phòng Lý Hoà và Đồn biên phòng 184); Hợp tác xã quản lý và Doanh nghiệp quản lý (Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình). Cụ thể gồm các mô hình quản lý sau:

2.1. Mô hình đơn vị sự nghiệp quản lý, vận hành
Mô hình áp dụng với quy mô công trình trung bình (công suất từ 300-500 m3/ngày đêm) và quy mô lớn (công suất > 500 m3/ngày đêm). Phạm vi cấp nước cho liên thôn, liên bản, xã, liên xã, vùng dân cư tập trung nằm gần nhau.

Bảng 5: Các công trình có mô hình đơn vị sự nghiệp quản lý, vận hành

	STT
	Xã
	Công trình
	Đơn vị quản lý
	Số cán bộ vận hành (Người)

	1
	Tân Ninh
	Cấp nước sinh hoạt 5 xã Hiền - Xuân - Tân - An - Vạn Ninh và KCN Áng Sơn
	BQL Dự án Xây dựng huyện Quảng Ninh
	04

	2
	Trường Sơn
	Cấp nước sinh hoạt Đồn biên phòng Làng Mô
	Đồn biên phòng Làng Mô
	02

	3
	Đức Trạch
	Công trình cấp nước sinh hoạt Đồn biên phòng Lý Hòa
	Đồn biên phòng Lý Hòa
	02

	4
	Quảng Phú
	Công trình cấp nước Đồn biên phòng 184
	Đồn biên phòng 184
	02


                                                                  Nguồn: Số liệu từ phiếu điều tra
2.2. Mô hình do UBND xã quản lý
Theo kết quả điều tra, phần lớn các công trình cấp nước nông thôn tập trung  trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do UBND xã quản lý (55/69 công trình). UBND xã quản lý công trình theo hai hình thức khác nhau, đó là thành lập tổ/ban quản lý nước (46 công trình) hoặc là giao thôn, bản quản lý (9 công trình).

Quy mô công trình nhỏ (công suất từ 50-300 m3/ngày đêm). Phạm vi cấp nước cho một thôn hoặc liên thôn, xã, áp dụng phù hợp cho cả vùng đồng bằng và miền núi.

2.3. Mô hình do hợp tác xã tổ chức quản lý
Kết quả điều tra cho thấy, có 8 công trình trên địa bàn tỉnh do hợp tác xã tổ chức quản lý, vận hành. Trong đó, huyện Quảng Trạch có 2 công trình thuộc xã Quảng Châu; huyện Lệ Thủy 1 công trình (xã An Thủy); huyện Quảng Ninh có 3 công trình (Duy Ninh, Vạn Ninh và Võ Ninh); huyện Bố Trạch có 1 công trình (xã Bắc Trạch) và huyện Tuyên Hóa có 1 công trình (xã Mai Hóa).

Quy mô công trình nhỏ (công suất từ 50-300 m3/ngày đêm). Phạm vi cấp nước cho một thôn hoặc liên thôn, xã, áp dụng phù hợp cho vùng đồng bằng dân cư tập trung.

Mô hình tổ chức gồm: Chủ nhiệm hợp tác xã, các phòng nghiệp vụ và trạm cấp nước. Mỗi trạm cấp nước thành lập một tổ quản lý gồm 1-3 người trực tiếp quản lý, vận hành công trình. Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa những hư hỏng, đọc  đồng hồ và ghi chép số lượng nước sử dụng của các hộ dùng nước, thu tiền nước của người sử dụng.

2.4. Mô hình doanh nghiệp quản lý, vận hành
Quy mô công trình trung bình (công suất từ 300-500 m3/ngày đêm) và quy mô lớn (công suất > 500 m3/ngày đêm). Phạm vi cấp nước cho liên thôn, liên bản, xã, liên xã, áp dụng phù hợp cho nhiều vùng dân cư tập trung. Số lượng công trình trong phạm vi điều tra theo mô hình quản lý này khá khiêm tốn (2/69 công trình).

Cơ cấu tổ chức của mô hình gồm: Giám đốc và các phòng ban giúp việc, Trạm cấp nước. Cán bộ, công nhân vận hành duy tu bảo dưỡng công trình được tuyển  dụng theo đúng nghiệp vụ, chuyên môn về quản lý, công nghệ kỹ thuật cấp nước,  được đào tạo, có bằng cấp chuyên môn. Nhiệm vụ: Sản xuất kinh doanh ngành nghề dịch vụ cung cấp nước sạch cho người sử dụng theo hợp đồng thỏa thuận; Thực hiện chế độ tài chính quy định của nhà nước. Trạm cấp nước trực tiếp quản lý, vận hành công trình, thực hiện bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa những hư hỏng, đọc đồng hồ và ghi chép số lượng nước sử dụng  của các hộ dùng nước, thu tiền nước của người sử dụng và nộp lên bộ phận kế toán.

3. Đánh giá chung
Qua số liệu điều tra, phân tích, đánh giá, có thể tổng quan về hiện trạng khai thác, sử dụng và quản lý các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình như sau:

- Các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình sử dụng hai nguồn nước chính là nước mặt (sông, suối, hồ...) và nước dưới đất (giếng khoan), trong đó chủ yếu là sử dụng nước mặt. Nguồn nước mặt thay đổi theo mùa do vậy hiện tượng thiếu nước và mùa khô vẫn diễn ra tại các công trình cấp nước ở miền núi sử dụng nước khe suối đầu nguồn.

- Các công trình chủ yếu có công suất khai thác trung bình (300-500 m3/ngày đêm), quy mô cấp nước cho các khu dân cư tập trung liên thôn, liên xã. Địa bàn phân phối tương đối rộng so với quy mô công trình. Vì vậy, hiệu quả hoạt động của các công trình chưa cao, tỷ lệ thất thoát nước trên đường ống tương đối lớn.

- Về công nghệ xử lý, đã có một số công trình đầu tư hệ thống xử lý tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác, nhiều công trình không vận hành đúng quy trình, bỏ qua một số công đoạn xử lý như keo tụ, khử trùng nước. Đây là một trong những nguyên nhân gây ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng nước cấp cho người dân. Đối với các công trình cấp nước tự chảy ở miền núi, do các điều kiện hạ tầng không thể áp dụng các các công nghệ xử lý đầy đủ nên chất lượng nước cấp phụ thuộc rất lớn vào chất lượng nguồn nước.

- Công tác duy tu bão dưỡng tại các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn chưa được quan tâm đúng mức. Việc duy tu, bão dưỡng công trình phụ thuộc rất lớn và kinh phí hoạt động. Đây là một trong những nguyên nhân chính làm cho tỷ lệ các công trình xuống cấp, hư hỏng tăng cao.

- Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 4 mô hình quản lý đang hoạt động. Trong đó mô hình do UBND xã quản lý, vận hành hiện đang được áp dụng rộng rãi ở nhiều địa bàn trong tỉnh. Hầu hết các công trình có trình độ chuyên môn của đội ngũ quản lý và công nhân vận hành chưa đáp ứng được yêu cầu. Đây là một trong những nguyên  nhân chính gây ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác cũng như việc đảm bảo chất lượng nước cấp cho người dân nông thôn. Trong 4 mô hình hoạt động thì mô hình doanh nghiệp quản lý có nhiều ưu điểm, mô hình này đã kiểm soát tốt về công nghệ kỹ thuật, chất lượng nước, đảm bảo cho sự phát triển bền vững.

Chương 3
HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC TẠI CÁC CÔNG TRÌNH 

CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN
1. Hiện trạng chất lượng nguồn nước cấp
Qua kết quả phân tích chất lượng nguồn nước cho thấy, nguồn  nước tại hầu hết các công trình đang bị nhiễm các chỉ tiêu vi sinh, đặc biệt là E.coli, kết quả này có thể nhận định các nguồn nước dưới đất đang bị nhiễm bẩn bởi các chất thải hữu cơ, phân thải phát sinh xung quanh khu vực công trình. Để sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, thành phần E.coli trong nước phải được xử lý hoàn toàn, do vậy nguồn nước phải được khử trùng thích hợp. Đối với nguồn nước tại công trình cấp nước xã Đồng Trạch đang bị nhiễm mặn tương đối cao (vượt quá 2 lần Quy chuẩn cho phép), nên khó có thể xử lý để đảm bảo tiêu chuẩn nước sinh hoạt. Do vậy cần phải có phương án khai thác phù hợp hoặc thay thế nguồn nước để đảm bảo chất  lượng nước sinh hoạt.

2. Tổng hợp kết quả phân tích chất lượng nước sinh hoạt
Để đánh giá chất lượng nước tại 50 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn, đề tài tiến hành lấy mẫu và phân tích với tần suất 4 đợt. Kết quả phân tích được tổng hợp ở bảng 6.
Bảng 6: Tổng hợp kết quả phân tích nước sinh hoạt có nguồn gốc từ nước mặt

	STT
	Chỉ tiêu
	Đợt 1
	Đợt 2
	Đợt 3
	Đợt 4

	
	
	Đạt
	Không
đạt
	Đạt
	Không
đạt
	Đạt
	Không
đạt
	Đạt
	Không
đạt

	1
	pH
	32
	0
	32
	0
	31
	1
	32
	0

	2
	Mùi vị
	32
	0
	32
	0
	32
	0
	32
	0

	3
	Độ đục
	25
	7
	25
	7
	10
	22
	15
	17

	4
	Độ cứng
	32
	0
	32
	0
	32
	0
	32
	0

	5
	Amoni
	32
	0
	32
	0
	32
	0
	32
	0

	6
	Nitrit
	32
	0
	32
	0
	32
	0
	32
	0

	7
	Nitrat
	32
	0
	32
	0
	32
	0
	32
	0

	8
	Sunfat
	32
	0
	32
	0
	32
	0
	32
	0

	9
	Pecmanganat
	32
	0
	32
	0
	32
	0
	32
	0

	10
	Coliform tổng
	32
	0
	32
	0
	25
	7
	32
	0

	11
	E.coli
	21
	11
	12
	20
	8
	24
	9
	23

	12
	Clorua
	32
	0
	32
	0
	32
	0
	32
	0

	13
	lindane
	32
	0
	-
	-
	32
	0
	-
	-

	14
	DDT
	32
	0
	-
	-
	32
	0
	-
	-

	15
	2,4-D
	32
	0
	-
	-
	32
	0
	-
	-


Ghi chú: - Đợt 1: từ ngày 05/5/2014 đến 26/5/2014
- Đợt 2: từ ngày 05/8/2014 đến 26/8/2014
- Đợt 3: từ ngày 05/11/2014 đến 26/11/2014
- Đợt 4: từ ngày 03/3/2015 đến 25/3/2015
- Tên, ký hiệu công trình, kết quả thử nghiệm xem Phụ lục VIII
Kết quả kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt được tổng hợp ở bảng trên so sánh với Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BTY (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt - Áp dụng đối với các cơ sở cung cấp nước - Mức I), cho thấy:

- Nước mặt thuộc loại nhạt, độ pH tương đối cao, không có mùi khó chịu. Nước ở các con sông vào mùa khô, mặc dù mực nước xuống thấp nhưng chưa có dấu hiệu bị nhiễm mặn. Các chỉ tiêu có gốc Nitơ cũng đạt tiêu chuẩn cho phép. Độ cứng của nước cũng nhỏ hơn giới hạn tối đa đảm bảo cho cấp nước sinh hoạt như giặt giũ, tắm rửa.

- Số lượng công trình có chỉ tiêu độ đục không đạt Quy chuẩn cho phép tương đối cao, đặc biệt vào mùa mưa (đợt 3) có 22/32 công trình có chỉ tiêu độ đục không đạt. Nguyên nhân chính do vào mùa mưa, nước tại các sông suối với lưu lượng lớn cuốn theo bùn đất rửa trôi làm nước có độ đục cao vượt quá khả năng xử lý của các công trình.

- Chất lượng nước sinh hoạt tại các công trình khai thác nước mặt bị nhiễm chỉ tiêu vi sinh tương đối cao, đặc biệt là E.coli. Tuy các nguồn nước mặt có thành phần  vi sinh đạt theo tiêu chuẩn sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng thành phần vi sinh trong nước tương đối cao, hiệu quả xử lý vi sinh của các công trình thấp, nên chất lượng nước sinh hoạt không đạt Quy chuẩn cho phép.

- Các thành phần về dư lượng thuốc BVTV hầu như không phát hiện, chỉ tồn tại ở dạng vết, không ảnh hưởng đến sức khỏe khi sử dụng.

Kết quả phân tích chất lượng nước sinh hoạt tại các công trình khai thác nước dưới đất được tổng hợp ở bảng 7.
Bảng 7:  Tổng hợp kết quả phân tích nước sinh hoạt có nguồn gốc từ nước dưới đất

	TT
	Chỉ tiêu
	Đợt 1
	Đợt 2
	Đợt 3
	Đợt 4

	
	
	Đạt
	Không
đạt
	Đạt
	Không
đạt
	Đạt
	Không
đạt
	Đạt
	Không
đạt

	1
	pH
	15
	3
	14
	4
	15
	3
	17
	1

	2
	Mùi vị
	17
	1
	17
	1
	17
	1
	17
	1

	3
	Độ đục
	17
	1
	17
	1
	18
	0
	17
	1

	4
	Độ cứng
	17
	1
	17
	1
	17
	1
	17
	1

	5
	Amoni
	18
	0
	18
	0
	18
	0
	18
	0

	6
	Nitrit
	18
	0
	18
	0
	18
	0
	18
	0

	7
	Nitrat
	18
	0
	18
	0
	18
	0
	18
	0

	8
	Sunfat
	18
	0
	18
	0
	18
	0
	18
	0

	9
	Pecmanganat
	18
	0
	18
	0
	18
	0
	18
	0

	10
	Coliform tổng
	18
	0
	18
	0
	18
	0
	18
	0

	11
	E.coli
	14
	4
	13
	5
	4
	14
	9
	9

	12
	Clorua
	17
	1
	18
	0
	18
	0
	17
	1

	13
	Asen tổng số
	18
	0
	18
	0
	18
	0
	18
	0

	14
	Sắt tổng số
	18
	0
	18
	0
	18
	0
	18
	0

	15
	Mangan tổng số
	18
	0
	18
	0
	18
	0
	18
	0


Ghi chú: - Đợt 1: từ ngày 05/5/2014 đến 26/5/2014
- Đợt 2: từ ngày 05/8/2014 đến 26/8/2014
- Đợt 3: từ ngày 05/11/2014 đến 26/11/2014
- Đợt 4: từ ngày 03/3/2015 đến 25/3/2015
- Tên, ký hiệu công trình, kết quả thử nghiệm xem Phụ lục VIII
Kết quả kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt được tổng hợp ở bảng trên so sánh với Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2009/BTY (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt - Áp dụng đối với các cơ sở cung cấp nước - Mức I), cho thấy:

- Nước sinh hoạt tại các công trình có pH tương đối thấp, có 4 công trình có chỉ tiêu pH thấp hơn mức giới hạn quy định.

- Nước sinh hoạt tại các công trình có độ cứng đảm bảo, hàm lượng chất hữu cơ thấp, chưa bị nhiễm mặn. Cá biệt có 1 công trình (xã Đồng Trạch M26) bị nhiễm mặn (do công trình nằm gần biển và bị khai thác quá mức).

- Hàm lượng các nguyên tố kim loại nặng (As, Fe, Mn) đều nhỏ hơn giới hạn tối đa cho phép đảm bảo tiêu chuẩn cấp nước.

- Số lượng các công trình bị nhiễm chỉ tiêu E.coli tương đối cao (đợt 4 có 9/18 công trình có chỉ tiêu E.coli vượt giới hạn). Nguyên nhân do hầu hết các công trình không có công đoạn khử trùng nước nên không xử lý được E.coli trong nước nguồn.

3. Đánh giá chung chất lượng nước sinh hoạt
3.1. Độ pH
Kết quả phân tích 200 mẫu nước sinh hoạt cho thấy, các mẫu có độ pH nằm trong khoảng 4,6-8,2. Theo quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt (QCVN 02:2009/BYT) pH phải nằm trong khoàng 6,0-8,5. Qua đó cho thấy một số mẫu có pH không đạt mức quy định. Tuy nhiên số lượng các mẫu không nhiều, tập trung chủ yếu ở các mẫu nước có nguồn gốc từ nước dưới đất cụ thể mẫu ở công trình cấp nước thôn Di Lộc, xã Quảng Tùng; Công trình cấp nước sinh hoạt thôn Phúc Kiều, Sơn Tùng, xã Quảng Tùng; Công trình cấp nước sinh hoạt xã Đức Trạch. Trong đó công trình cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Trạch có giá trị pH cả 4 đợt đều nằm dưới ngưỡng cho phép, có thời điểm mẫu nước có giá trị pH thấp là 4,6.

3.2. Mùi vị
Các mẫu phân tích đều không có mùi vị lạ ngoại trừ mẫu nước ở công trình cấp nước sinh hoạt xã Đồng Trạch có vị lợ do bị nhiễm mặn. Điều này chứng tỏ nguồn nước chưa bị nhiễm mặn, chưa thấy sự xuất hiện của các sản phẩm phân hủy hữu cơ, chất thải trong sinh hoạt và công nghiệp.

3.3. Độ cứng
Hàm lượng độ cứng trong các mẫu nằm trong khoảng 25-280 mg/l. Trừ mẫu nước của công trình cấp nước sinh hoạt xã Đồng Trạch có độ cứng cao lên tới 875 mg/l. Theo quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt (QCVN 02:2009/BYT) độ cứng tối đa là 350 mg/l.

Tuy nhiên một số mẫu có độ cứng xấp xỉ giới hạn tối đa như công trình cấp nước xã Hải Trạch có độ cứng trung bình lên tới 280 mg/l; Công trình cấp nước sinh hoạt bản Cổ Tràng có giá trị độ cứng trung bình là 243,5 mg/l. Đặc biệt, công trình cấp nước sinh hoạt xã Đồng Trạch có độ cứng cao lên tới 875 mg/l. Với công nghệ xử lý hiện tại không có khả năng xử lý độ cứng trong nước.

3.4. Hàm lượng clorua trong nước
Trong tất cả các mẫu nước phân tích có hàm lượng clorua dao động trong khoảng 7,09-205,67 mg/l. Theo quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt (QCVN 02:2009/BYT) hàm lượng clorua tối đa là 300 mg/l. Hầu hết các mẫu có hàm lượng khá thấp và đều nằm trong khoảng cho phép. Riêng mẫu nước sinh hoạt ở công trình cấp nước sinh hoạt xã Đồng Trạch có hàm lượng clorua cả 4 đợt vượt cao trên 2 lần ngưỡng giới hạn, giá trị trung bình cả 4 đợt là 816,47mg/ml. Công nghệ xử lý hiện tại không có khả năng xử lý hàm lượng clorua trong nước. Vì vậy để chất lượng nước phù hợp với mục đich cấp nước sinh hoạt cần phải có phương an khai thác phù hợp hoặc tìm nguồn nước thay thế.

3.5. Độ đục
Theo quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt (QCVN 02:2009/BYT) độ đục cho phép tối đa trong mẫu nước là 5 NTU.

Phần lớn các mẫu nước dưới đất đều có độ đục nằm trong khoảng từ 0-5 NTU, chứng tỏ các mẫu này đạt chuẩn. Trừ mẫu ở công trình cấp nước xã Châu Hóa có kết quả đo độ đục cao vượt ngưỡng giới hạn cho phép, cụ thể đợt 1 có kết quả độ đục 18 NTU (vượt 3,5 lần ngưỡng giới hạn), đợt 2 có kết quả độ đục 6 NTU (vượt 1,2 lần ngưỡng giới hạn). Kết quả phân tích đợt 1 có độ đục cao là do trước thời gian lấy mẫu, hệ thống lọc nước bị hỏng, không được sửa chữa, nguồn nước được bơm trực tiếp để sử dụng. Sau khi có kết quả phân tích, cơ sở đã khắc phục sửa chữa hệ thống xử lý. Kết quả phân tích mẫu đợt 3 và đợt 4 có độ đục đạt Quy chuẩn cho phép.

3.6. Chỉ số pecmanganat
Chỉ số pecmanganat được dùng để đánh giá mức độ ô nhiễm của nguồn nước. Theo quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt (QCVN 02:2009/BYT), chỉ số pecmanganat cho phép tối đa trong mẫu nước là 4 mg/l. Tất cả các mẫu kiểm tra đều có giá trị nằm trong giới hanh cho phép của Bộ Y tế về nước dùng trong sinh hoạt

3.7. Thành phần các hợp chất chứa nitơ
*Amoni
Trong tất cả các mẫu nước phân tích đều có hàm lượng amoni nhỏ hơn ngưỡng phát hiện của phương pháp (<0,001mg/l). Như vậy tất cả các mẫu nước phân tích đều có hàm lượng amoni nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn. Điều này chứng tỏ nguồn nước không có dấu hiệu ô nhiếm amoni.

*Nitrat
Qua phân tích các mẫu nước sinh hoạt tại các công trình khai thác nước mặt có hàm lượng nitrat thấp, hầu hết các mẫu có hàm lượng nằm dưới giới hạn phát hiện của phương pháp tức nhỏ hơn 0,01 mg/l. Ngoại trừ một vài mẫu có phát hiện nitrat trong mẫu nhưng với hàm lượng rất nhỏ chỉ từ 0,01-0,12 mg/l.

Đối với các công trình khai thác nước dưới đất, hàm lượng nitrat một số mẫu tương đối cao,mẫu có nồng độ nitrat trung bình lớn nhất là 9,87 mg/l. Tuy  nhiên nồng độ nitrat trong các mẫu đều nằm trong giới hạn cho phép.

*Nitrit
Các mẫu nước được phân tích phần lớn có nồng độ nitrit nằm dưới giới hạn phát hiện của phương pháp, tức nhỏ hơn 0,001 mg/l. Mẫu có nồng độ nitrit trung bình cao nhất là 0,007 mg/l.

3.8. Chỉ tiêu sunfat
Đối với các công trình khai thác nước mặt, tất cả các mẫu đều có nồng độ sufat nằm dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp, tức nhỏ hơn 1 mg/l.

Đối với các công trình khai thác nước dưới đất, hầu hết đều phát hiện sunfat trong mẫu nước sinh hoạt nhưng với nồng độ thấp, dao động trong khoảng 0,9-145 mg/l. Chỉ có 2 trong tổng số 18 mẫu có hàm lượng sufat trung bình trên 100 mg/l là mẫu nước của công trình cấp nước sinh hoạt xã Đồng Trạch (145 mg/l) và công trình cấp nước sinh hoạt xã Cảnh Dương (110 mg/l) nhưng vẫn nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn.

3.9. Thành phần kim loại nặng As, Fe, Mn
*Chỉ tiêu asen
Trong tất cả các mẫu nước dưới đất phân tích đều có hàm lượng asen nhỏ hơn 0,002 mg/l, tức nhỏ hơn ngưỡng phát hiện của phương pháp. Do đó tất cả các mẫu đều có hàm lượng asen đạt Quy chuẩn.

*Chỉ tiêu sắt
Kết quả phân tích tất cả các mẫu có nồng độ sắt nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép. Theo kết quả phân tích, chất lượng nước dưới đất tại các công trình có nồng độ sắt tương đối thấp và đã được xử lý bằng giàn mưa làm thoáng.

*Chỉ tiêu mangan
Kết quả phân tích cho thấy tất cả các mẫu đều có nồng độ mangan thấp và nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn QCVN 01:2009/BYT (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ăn uống).

3.10. Các chỉ tiêu vi sinh
*Chỉ tiêu Coliform
Theo kết quả phân tích, hầu hết các mẫu nước sinh hoạt đều phát hiện sự có mặt coliform, giao động trong khoảng 1-45 VK/100ml. Hầu hết các mẫu đều có chỉ tiêu coliform nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn QCVN 02:2009/BYT (50VK/100ml). 

*Chỉ tiêu E.coli
Theo kết quả kiểm tra, hầu hết các mẫu nước sinh hoạt đều phát hiện sự có mặt E.coli, giao động trong khoảng 1-14 VK/100ml, không đạt theo Quy chuẩn cho phép. Nước sinh hoạt tại các công trình khai thác nước mặt có tỷ lệ nhiễm E.coli cao hơn so với các công trình khai thác nước dưới đất và xu hướng gia tăng vào mùa mưa thể hiện tương đối rõ.

4. Đánh giá hiệu quả xử lý nước tại các công trình
Để đánh giá hiệu quả xử lý nước, đề tài tập trung đánh giá một số chỉ tiêu thường bị nhiễm tại các công trình phân theo nhóm công nghệ xử lý như sau:

4.1. Nhóm công trình khai thác nước mặt có hệ thống lắng lọc và hóa chất trợ lắng
Thuộc nhóm này có các công trình sau: Công trình cấp nước Rào Đá; Công trình cấp nước sinh hoạt xã Lộc Thủy; Phong Thủy; Mỹ Thủy; Mai Thuỷ; Phong Hóa; thôn Minh Cầm; Mai Hóa; Đồng Lào; Đồng Hóa; Yên Hóa; Tân Hóa.
- Chỉ tiêu độ đục
Qua kết quả phân tích cho thấy có 8 công trình xử lý độ đục trong nước thấp hơn ngưỡng giới hạn của Quy chuẩn gồm: Công trình cấp nước sinh hoạt Rào Đá; Công trình cấp nước sinh hoạt xã Lộc Thủy; Công trình cấp nước sinh hoạt xã Phong Thủy; Công trình cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Thủy; Công trình cấp nước xã Mai Thủy; Công trình cấp thôn Cao Trạch xã Phong Hóa; Công trình cấp nước sinh hoạt Đồng Lào; Công trình cấp nước sinh hoặt xã Yên Hóa. Các công trình này đã vận hành đúng quy trình nên chất lượng nước đảm bảo.

Các công trình có kết quả xử lý độ đục không đạt do các nguyên nhân chính sau:

+ Đối với công trình cấp nước thôn Minh Cầm xã Phong Hóa: Nguyên nhân do công trình không vận hành đúng quy trình (không sử dụng hóa chất keo tụ) nên không xử lý hoàn toàn độ đục trong nước.

+ Đối với công trình cấp nước sinh hoạt xã Mai Hóa: Nguyên nhân do công trình không vận hành đúng quy trình (không sử dụng hóa chất keo tụ) nên không xử lý hoàn toàn độ đục trong nước.

+ Đối với công trình cấp nước sinh hoạt xã Đồng Hóa: Nguyên nhân do hệ thống xử lý xuống cấp (hỏng thiết bị keo tụ, bể lọc), ngoài ra cán bộ vận hành chưa được tập huấn về quy trình xử lý nước.

+ Đối với công trình cấp nước sinh hoạt xã Tân Hóa: Nguyên nhân do công trình không sử dụng hóa chất keo tụ thường xuyên nên không xử lý hoàn toàn độ đục trong nước.

4.2. Nhóm công trình khai thác nước mặt có hệ thống lắng lọc nhưng không sử dụng hóa chất trợ lắng
Thuộc nhóm này có các công trình sau: Công trình cấp nước sinh hoạt đồn biên phòng làng Mô; xã Quảng Kim; xã Quảng Tiên; xã Hạ Trạch; xã Xuân Trạch; xã Đức Hóa; Hương Hóa; xã Cao Quảng; xã Thanh Hóa.
- Chỉ tiêu độ đục
Kết quả phân tích cho thấy các công trình thuộc nhóm này không xử lý được hoàn toàn độ đục trong nước do không sử dụng hóa chất trợ lắng, tuy nhiên tùy theo chất lượng nguồn nước và quá trình vận hành thì vẫn có một số công trình có khả năng xử lý đảm bảo chất lượng nước cấp sinh hoạt. Theo kết quả phân tích, có 2 công trình có hệ thống xử lý phù hợp với nguồn nước, chất lượng nước sau xử lý có độ đục thấp hơn ngưỡng giới hạn của Quy chuẩn gồm: Công trình cấp nước sinh hoạt đồn biên phòng làng Mô; Công trình cấp nước sinh hoạt xã Đức Hóa. Nguồn nước tại các công trình này có độ đục tương đối thấp nên nước sinh hoạt có độ đục đảm bảo theo Quy chuẩn cho phép.

Các công trình có kết quả xử lý độ đục không đạt do các nguyên nhân chính sau:

+ Đối với công trình cấp nước xã Quảng Kim: Nguyên nhân do công trình thu nước đầu nguồn và các bể lắng, lọc bị xuống cấp, ngoài ra cán bộ vận hành chưa được đào tạo nên việc vận hành không  đúng quy trình dẫn đến chất lượng nước không đảm bảo.

+ Đối với công trình cấp nước xã Quảng Tiên: Công trình vận hành đúng quy trình nhưng do chất lượng nguồn nước có độ đục cao nên công trình không có khả năng xử lý đạt theo tiêu chuẩn quy định.

+ Đối với công trình cấp nước xã Hạ Trạch; Công trình cấp nước xã Xuân Trạch và công trình cấp nước xã Thanh Hóa: Nguyên nhân do trong quá trình vận hành, hệ thống bể lắng lọc không được sục rửa định kỳ, chất lượng nước không ổn định. Tại công trình cấp nước xã Hạ Trạch có kết quả kiểm tra chất lượng nước sau xử lý đợt 2 cao hơn trước xử lý là do hệ thống đường ống không được sục rửa nên đã làm nhiễm bẩn nước.

+ Đối với công trình cấp nước xã Hương Hóa: Công trình chưa lần nào kiểm tra chất lượng nước nên cán bộ vận hành không có cơ sở để điều chỉnh trong quá trình vận hành hệ thống xử lý.

+ Đối với công trình cấp nước xã Cao Quảng: độ đục kiểm tra đợt 4 không đạt là do hệ thống lắng lọc bị hỏng không sử dụng.

4.3. Nhóm công trình khai thác nước mặt theo hình thức tự chảy
Các công trình khai thác theo hình thức tự chảy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình hầu như không có hệ thống xử lý, chỉ có các bể chứa và đường ống để cấp nước trực tiếp cho người dân. Các công trình được liệt kê theo bảng sau: Công trình cấp nước sinh hoạt bản Chân Trọong; Công trình cấp nước sinh hoạt bản Cổ Tràng; Công trình nước sinh hoạt  thôn Bà Tâm; Công trình nước sinh hoạt  khe Tanh; Công trình nước sinh hoạt  xã Lâm Hóa; Công trình nước sinh hoạt  xã Hóa Sơn; Công trình nước sinh hoạt  xã Hóa Hợp; Công trình nước sinh hoạt  bản La Trọng 1; Công trình nước sinh hoạt  bản Ra Mai; Công trình nước sinh hoạt  bản Khe Cấy; Công trình nước sinh hoạt xã Xuân Hóa
- Chỉ tiêu độ đục
Qua kết quả cho thấy hàm lượng độ đục trong hầu hết các mẫu sau xử lý vẫn còn cao hơn nhiều lần so với quy chuẩn cho phép và tăng cao vào mùa mưa. Đặc biệt hầu hết các mẫu được lấy vào đợt 4 đều có hàm lượng độ đục trong nước sau xử lý vượt quá giới hạn cho phép của quy chuẩn. Nguyên nhân dẫn  đến tình trạng này là do các công trình cấp nước tự chảy nông thôn không có hệ thống xử lý nước nên chất lượng nước cấp thay đổi tùy thuộc vào điều kiện nguồn nước và hầu hết là không đảm bảo theo quy chuẩn của Bộ Y tế về cấp nước sinh hoạt. 

4.4. Nhóm công trình khai thác nước mặt có sử dụng hóa chất khử trùng
Hóa chất khử trùng sử dụng trong các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn chủ yếu là dung dịch clo lỏng. Để đánh giá khả năng xử lý vi sinh trong nước (coliform, e.coli), đề tài phân các công trình ra làm hai nhóm: nhóm công trình sử dụng hóa chất khử trùng và nhóm công trình không sử dụng hóa chất khử trùng. Các công trình sử dụng hóa chất khử trùng được liệt kê ở bảng sau: Công trình cấp nước Rào Đá; Công trình cấp nước sinh hoạt xã Lộc Thủy; Công trình cấp nước sinh hoạt xã Phong Thủy; Công trình cấp nước sinh hoạt Mỹ Thủy; Công trình nước sinh hoạt xã Mai Thuỷ; Công trình nước sinh hoạt xã Quảng Tiên; Công trình nước sinh hoạt thôn Cao Trạch; Công trình nước sinh hoạt thôn Minh Cầm; Công trình cấp nước sinh hoạt xã Mai Hóa; Công trình nước sinh hoạt Đồng Lào; Công trình nước sinh hoạt xã Đồng Hóa; Công trình nước sinh hoạt xã Yên Hóa; Công trình nước sinh hoạt xã Tân Hóa.
Kết quả kiểm tra cho thấy trong 13 công trình có hệ thống khử trùng thì chỉ có 4 công trình đã xử lý triệt để hàm lượng vi khuẩn E.coli trong nước gồm: Công trình cấp nước Rào Đá; Công trình cấp nước xã Phong Thủy; Công trình cấp nước Đồng Lào và Công trình cấp nước xã Yên Hóa. Các công trình này đã thực hiện việc khử trùng nước thường xuyên và đúng quy trình.

4.5. Nhóm công trình không sử dụng hóa chất khử trùng
Thuộc nhóm này có các công trình sau: Công trình cấp nước sinh hoạt Đồn biên phòng làng Mô; Công trình cấp nước sinh hoạt bản Chân Trọong; Công trình cấp nước sinh hoạt bản Cổ Tràng; Công trình cấp nước sinh hoạt xã Quảng Kim; Công trình cấp nước sinh hoạt xã Hạ Trạch; Công trình cấp nước sinh hoạt xã Xuân Trạch; Công trình cấp nước sinh hoạt xã Đức Hóa; Công trình nước sinh hoạt  thôn Bà Tâm; Công trình cấp nước sinh hoạt xã Hương Hóa; Công trình nước sinh hoạt  khe Tanh; Công trình cấp nước sinh hoạt xã Cao Quảng; Công trình cấp nước sinh hoạt xã Thanh Hóa; Công trình nước sinh hoạt  xã Lâm Hóa; Công trình nước sinh hoạt  xã Hóa Sơn; Công trình nước sinh hoạt  xã Hóa Hợp; Công trình nước sinh hoạt bản La Trọng 1; Công trình nước sinh hoạt bản Ra Mai; Công trình nước sinh hoạt  bản Khe Cấy; Công trình nước sinh hoạt xã Xuân Hóa.
Kết quả kiểm tra cho thấy, hầu hết các nguồn nước đều bị nhiễm e.coli, trừ hai nguồn nước tại công trình cấp nước xã Đức Hóa và Xuân Trạch không bị nhiễm. Hầu hết các mẫu nước sau xử lý có lượng vi khuẩn e.coli khá cao,  tuy có giảm hơn so với nước trước xử lý nhưng vẫn cao hơn nhiều lần Quy chuẩn cho phép. Các công trình này không sử dụng hóa chất khử trùng nên không thể xử lý được e.coli trong nguồn nước.

4.6. Nhóm công trình khai thác nước dưới đất
Hầu hết nước dưới đất được khai thác theo hình thức bơm lên từ giếng khoan, thông qua hệ thống giàn mưa, lắng, lọc rồi dẫn vào bể chứa và cấp cho người dân sử dụng (15/18 công trình). Có 3 công trình không có hệ thống xử lý là: Công trình cấp nước phường Quảng Phúc; Công trình cấp nước xã Cảnh Dương; Công trình cấp nước xã Mỹ Trạch. Riêng công trình cấp nước xã Đồng Trạch có thêm hệ thống khử trùng nhưng không sử dụng. Các công trình khai thác nước dưới đất được liệt kê sau: Cấp nước sinh hoạt HTX Vạn Hải; Công trình cấp nước Xã Duy Ninh; Công trình cấp nước thôn Trúc  Ly; Cấp nước sinh hoạt xã An Thủy; Cấp nước sinh hoạt xã Dương Thủy; Cấp nước sinh hoạt Đồn biên phòng 184; Cấp nước sinh hoạt xã Cảnh Dương; Cấp nước sinh hoạt xã Quảng Châu; Cấp nước sinh hoạt thôn Di Luân, Di Lộc, xã Quảng Tùng; Cấp nước sinh hoạt thôn Phúc Kiều, Sơn Tùng, xã Quảng Tùng; Cấp nước sinh hoạt xã Quảng phúc; Cấp nước sinh hoạt xã Bắc Trạch; Cấp nước sinh hoạt xã Hải Trạch; Cấp nước sinh hoạt xã Đức Trạch; Cấp nước sinh hoạt xã Đồng Trạch; Cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Trạch; Cấp nước sinh hoạt xã Châu Hóa; Cấp nước sinh hoạt thôn Ba Đa.
Kết quả kiểm tra cho thấy, mặc dù trong nguồn nước dưới đất có lượng vi sinh thấp nhưng hệ thống xử lý tại các công trình vẫn không xử lý hết hoàn toàn vi sinh. Công nghệ xử lý ở các công trình này chủ yếu chỉ qua lắng lọc rồi cấp cho người dân sử dụng, không sử dụng hóa chất khử trùng. Do đó hiệu quả xử lý hàm lượng vi khuẩn E.coli có trong mẫu nước ban đầu chưa cao.

Trong 18 công trình khai thác nước dưới đất, có 7 công trình không phát hiện vi sinh trong nguồn nước là công trình cấp nước Xã Duy Ninh; Công trình cấp nước xã Quảng Châu; Công trình cấp nước xã Bắc Trạch; Công trình cấp nước xã Đức Trạch; Công trình cấp nước xã Mỹ Trạch; Công trình cấp nước xã Châu Hóa và Công trình cấp nước thôn Ba Đa.

5. Đánh giá chung
Nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có chất lượng tương đối tốt, phù hợp cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Tuy nhiên, chất lượng nước vào mùa mưa thường có độ đục và các thành phần vi sinh cao nên đã ảnh hưởng đến quá trình xử lý nước tại các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn. Hầu hết các công trình xử lý nước bằng phương pháp cơ học (lắng, lọc), chưa quan tâm nhiều đến việc sử dụng các loại hóa chất trợ lắng, hóa chất khử trùng nên có rất nhiều công trình không xử lý  nước đảm bảo tiêu chuẩn, đặc biệt là vào mùa mưa.

Đối với nguồn nước dưới đất, tình trạng ô nhiễm các chỉ tiêu vi sinh vẫn diễn ra phổ biến. Tuy nhiên so với nước mặt thì mức độ ô nhiễm về vi sinh là không lớn, có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nếu được xử lý thích hợp. Ngoại trừ nguồn nước tại công trình cấp nước xã Đồng Trạch đang bị nhiễm mặn cao, không phù hợp cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Tuy vậy, hầu hết các công trình khai thác nước dưới đất không có hệ thống khử trùng nên chất lượng nước sinh hoạt thường bị nhiễm chỉ tiêu E.coli.

Ở đa số công trình xử lý nước, mẫu trước và sau xử lý có sự chệnh lệch không lớn. Điều này phản ảnh thực trạng về quy trình xử lý ở các công trình cấp nước có  hiệu quả xử lý chưa cao. Quá trình xử lý mới chỉ giảm bớt được phần ít các tạp chất thô, như rác, lá cây... đây cũng là nguyên nhân chính tạo ra sự chện lệch về chất lượng nước giữa mùa mưa và mùa khô.

Thực trạng có một số công trình đã được đầu tư đầy đủ hệ thống xử lý nhưng do quy trình vận hành phức tạp hoặc thiếu kinh phí nên quá trình vận hành không đúng quy trình như: không sử dụng hóa chất, sử dụng hóa chất không đúng liều lượng, không thực hiện duy tu bão dưỡng theo định kỳ… Đây là những nguyên nhân dẫn  đến các mẫu nước có chỉ tiêu độ đục, vi sinh cao vượt mức. Do đó cần có những biện pháp khắc phục để xử lý nguồn nước đạt chuẩn trước khi người dân đưa vào sử dụng.

Các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn thường bị hư hỏng, xuống cấp   một số hạng mục: hỏng thiết bị khử trùng, thiết bị trộn hóa chất keo tụ, bể lọc bị tắc, công trình thu đầu nguồn bị bồi lấp… quá trình sửa chữa, bão dưỡng thường không theo đúng như thiết kế ban đầu, vì vậy việc vận hành không đúng quy trình đã làm ảnh hưởng xấu đến hiệu quả xử lý của công trình.

Chương 4
CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ VÀ XỬ LÝ NƯỚC 
TẠI CÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN
1. Giải pháp bảo vệ nguồn nước cấp cho các công trình
1.1. Giải pháp bảo vệ đối với các nguồn nước mặt
a. Đối với các nguồn nước cấp sông, suối, các khu vực bảo vệ được xác định như sau:
- Khu vực I: Phạm vi được giới hạn cách công trình thu nước về phía thượng  lưu 200m, về phía hạ lưu 100m. Cách bờ sông phía có công trình thu 100m, cách bờ sông về phía đối diện với công trình thu 50m tính từ mực nước cao nhất. Yêu cầu trong phạm vi khu vực I:

+ Cấm xả nước thải, tắm giặt, bắt cá, chăn thả trâu bò; cấm sử dụng hoá chất độc, phân hữu cơ và các loại phân khoáng để bón cây.

+ Nhà xây dựng trong khu vực I của vùng bảo hộ vệ sinh phải có hệ thống thoát nước. Nếu không có hệ thống thoát nước thì ngăn thu của nhà vệ sinh phải được  chống thấm và phải đặt ở vị trí không gây ô nhiễm khi lấy phân.

+ Khu vực I của vùng bảo vệ vệ sinh phải có hệ thống thoát nước mặt ra ngoài phạm vi khu vực.

+ Trường hợp công trình khai thác đang hoạt động nhưng chưa lập vùng bảo hộ vệ sinh và điều kiện mặt bằng hiện tại không thể thiết lập được vùng bảo hộ vệ sinh theo quy định thì không được gia tăng các hoạt động phát sinh thêm nguồn gây ô nhiễm trong khu vực.
- Khu vực II: Được giới hạn phía thượng lưu tính từ công trình thu 1km. Phía hạ lưu cách công trình thu 280m. Hai bên bờ, tính đến đường phân thuỷ. Yêu cầu đối với khu vực II:

+ Nhà máy, nhà ở, khu dân cư phải được xây dựng hoàn thiện (có hệ thống cấp nước, thoát nước bẩn và nước mưa...) để bảo vệ đất và nguồn nước khỏi bị ô nhiễm.

+ Nước thải sản xuất và sinh hoạt trước khi xả vào nguồn nước trong phạm vi khu vực II vùng bảo hộ vệ sinh phải được làm sạch đảm bảo yêu cầu vệ sinh.

+ Cấm đổ phân, rác, phế thải công nghiệp, hoá chất độc làm nhiễm bẩn nguồn nước và ô nhiễm môi trường.

b. Đối với các hồ nước, các khu vực bảo vệ được xác định như sau:
- Khu vực I: Được giới hạn theo mặt nước, cách công trình thu về mỗi hướng lớn hơn 100m. Cách bờ hồ về phía có công trình thu 100m tính từ mực nước cao nhất. Trong phạm vi khu vực I cấm xây dựng bất kỳ loại công trình nào cho người ở, kể cả công nhân quản lý; cấm xả nước thải, tắm giặt, bắt cá, chăn thả trâu bò; cấm sử dụng hoá chất độc, phân hữu cơ và các loại phân khoáng để bón cây.

Yêu cầu trong phạm vi khu vực II:

+ Trong phạm vi 300m tính từ mức nước cao nhất, cấm sử dụng hoá chất độc, phân hữu cơ và vô cơ để bón cây, tính theo mực nước cao nhất của hồ.
+ Phải quy định chỗ cho người tắm, giặt quần áo và chỗ uống nước cho trâu bò.
+ Khi có tàu thuyền qua lại phải có các biện pháp chống nhiễm bẩn nguồn nước (tàu phải có bể tập trung nước thải, rác rưởi, trên cảng phải có thùng chứa rác...).
+ Trong khoảng cách 500m tính từ mực nước cao nhất không được xây dựng  trại chăn nuôi.

1.2. Giải pháp bảo vệ đối với các nguồn dưới đất
Các khu vực bảo hộ được xác định như sau:

+ Khu I: là phạm vi xung quanh giếng, cần được bảo vệ nghiêm ngặt, cấm tất cả các hoạt động phát sinh ra nguồn gây ô nhiễm. Ranh giới, phạm vi khu I không nhỏ hơn 30m kể từ miệng giếng đối với công trình khai thác dưới 200 m3/ngày đêm, 50m đối với công trình khai thác 200-3000 m3/ngày đêm, 100m đối với công trình khai thác trên 3.000 m3/ngày đêm.

+ Khu II: là khu vực liền kề với khu I, cần phải hạn chế các hoạt động phát sinh nguồn gây ô nhiễm, phá huỷ lớp phủ bảo vệ tầng chứa nước. Ranh giới, phạm vi khu vực II được xác định cụ thể theo điều kiện địa chất thuỷ văn, lưu lượng khai thác. Trong phạm vi khu vực II không được bố trí chuồng trại chăn nuôi gia súc cách ranh giới khu vực I dưới 300m và không được xây bãi chăn thả gia súc cách ranh giới khu vực I dưới 100m.

Đối với các công trình khai thác nước dưới đất đang hoạt động nhưng chưa lập vùng bảo hộ vệ sinh và điều kiện mặt bằng hiện tại không thể thiết lập được vùng bảo hộ vệ sinh, thì không được gia tăng các hoạt động phát sinh thêm nguồn gây ô nhiễm khu vực xung quanh công trình khai thác.

2. Giải pháp quản lý, sử dụng và khai thác các công trình
2.1. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước
Để nâng cao hiệu quả khai thác cũng như chất lượng của các công trình cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước các cấp cần tăng cường một số biện pháp cụ thể sau:

- Đề nghị lãnh đạo tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn (thông qua Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn) rà soát hiện trạng, đánh giá hiệu quả hoạt động của các công trình cấp nước tập trung, bao gồm hiện trạng công trình và trang thiết bị, tình trạng hoạt động của công trình, phân loại công trình và mô hình tổ chức quản lý vận hành, làm rõ nguyên nhân tồn tại và có phương án xử lý cụ thể đối với từng công trình hoạt động kém hiệu quả. Tổng kết đánh giá mô hình tổ chức quản lý vận hành để lựa chọn mô hình phù hợp.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Y tế tăng cường công tác kiểm tra về chất lượng nước tại các công trình để có biện pháp xử lý thích hợp đối với các công trình không đảm bảo về chất lượng. 

- UBND các huyện, thị xã phối hợp với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tổ chức các lớp tác đào tạo, tập huấn về quy trình vận hành các công trình cấp nước. 
- Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn cần có sự hỗ trợ kịp thời về kỹ thuật công nghệ, quy trình xử lý nước, giúp các đơn vị khai thác vận hành công trình đảm bảo về chất lượng. 

2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả của các mô hình quản lý
a. Mô hình tư nhân quản lý, vận hành
Hình 1: Mô hình tư nhân quản lý

[image: image2.png]



Với quy mô cấp nước tập trung, địa bàn nhỏ hẹp nên đơn vị tư nhân dễ dàng kiểm tra, kiểm soát hệ thống đường ống đấu nối đến các đối tượng sử dụng. Với công suất nhỏ nên việc vận hành, duy tu, bão dưỡng công trình thực hiện tương đối dễ  dàng. Người quản lý công trình dễ dàng nắm bắt được phong tục, tập quán sử dụng nước của người dân để có sự điều chỉnh phù hợp. Một số công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có thể áp dụng theo mô hình này như: Công trình cấp nước xã Đồng Hóa, Châu Hóa, Phong Hóa…
b. Mô hình doanh nghiệp quản lý, vận hành
Tại tỉnh Quảng Bình hiện nay có Công ty Cổ phần cấp nước Quảng Bình đang hoạt động theo mô hình này. Trạm cấp nước nông thôn gồm có Trạm cấp nước Đồng Lào cung cấp nước cho thị trấn Đồng Lê và thôn Thuận Tiến xã Thuận Hoá; Trạm cấp nước xã Yên Hóa cung cấp nước cho thị trấn Quy Đạt và toàn bộ xã Yên Hoá.

Mô hình này đã quan tâm tới vấn đề xử lý nước thải, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đồng thời chú trọng đến cải tiến kỹ thuật, thường xuyên tu sửa và bảo dưỡng hệ thống cấp nước. Do việc áp dụng công nghệ xử lý nước đồng bộ, việckiểm tra chất lượng nước được thực hiện thường xuyên nên chất lượng nước cấp  luôn được đảm bảo.

c. Mô hình đơn vị sự nghiệp quản lý, vận hành
Để mô hình hoạt động có hiệu quả, cần thiết phải tăng cường một số giải pháp sau:

· Cần có sự phối hợp quản lý giữa đơn vị khai thác và chính quyền thôn xóm trong việc lắp đặt, kiểm tra, giám sát hệ thống đường ống đến các đối tượng sử dụng. 

· Đơn vị khai thác cần có sự liên hệ thường xuyên với cơ quan quản lý nước sạch để được tập huấn, hướng dẫn kịp thời về kỹ thuật vận hành.

· Với địa bàn phân phối rộng, số người sử dụng nước sạch tương đối lớn đòi hỏi công tác kiểm tra chất lượng phải thực hiện thường xuyên để xử lý kịp thời khi có sự cố chất lượng nước cấp không đảm bảo.

d. Mô hình UBND xã và hợp tác xã quản lý, vận hành
Để mô hình hoạt động có hiệu quả, cần phải tăng cường một số giải pháp:

- Các hợp tác xã phải có tổ chuyên trách trực tiếp quản lý và vận hành công trình, không thực hiện chức năng kiêm nhiệm. Cán bộ vận hành phải được tập huấn đầy đủ về kỹ thuật vận hành, công nghệ xử lý nước và các kiến thức về nước sạch nông thôn.

- Các hợp tác xã ngoài việc chịu sự quản lý trực tiếp của UBND xã còn phải chịu sự quản lý của cơ quan quản lý nước sạch về chất lượng, phải thường xuyên liên hệ với cơ quan quản lý nước sạch trong công tác đảm bảo chất lượng nước cấp cho người dân.

- Cần có sự phối hợp giữa đơn vị khai thác với chính quyền thôn xóm, lực lượng an ninh trong việc kiểm tra hệ thống đường ống và hệ thống đồng hồ sử dụng nước để xử lý kịp thời khi có sự cố hư hỏng, xử lý các đối tượng gây hư hại đến công trình. Thực tế hiện nay việc giao cho chính quyền thôn xóm tham gia vào quản lý công trình gặp nhiều khó khăn do kinh phí hạn hẹp, vì vậy các UBND xã cần có sự chỉ đạo và gắn trách nhiệm của các thôm xóm thì việc quản lý công trình mới mang lại hiệu quả.

- Các xã cần có chế tài xử lý thích hợp đối với các trường hợp sử dụng nước trái phép hoặc làm hư hại công trình cấp nước.

Để đảm bảo cho sự phát triển bền vững, các công trình cấp nước theo mô hình này nên chuyển dần sang các mô hình khác có hiệu quả hơn như mô hình tư nhân  quản lý, mô hình doanh nghiệp quản lý.

3. Các giải pháp kỹ thuật xử lý nước
3.1. Giải pháp xử lý cho các công trình xử lý nước mặt
Để đảm bảo cho các công trình xử lý nước đạt chất lượng theo Quy chuẩn QCVN 02:2009/BYT thì hệ thống xử lý phải thực hiện theo sơ đồ sau:

3.1.1. Sơ đồ công nghệ xử lý nước mặt



Để đảm bảo hiệu quả xử lý theo sơ đồ trên, các công trình cần phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Các công trình phải có cán bộ chuyên môn được đào tạo đầy đủ về kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý nước sinh hoạt.

- Các công trình cấp nước phải tuân thủ nghiêm túc quy trình vận hành hệ thống xử lý nước cấp theo thiết kế. Sử dụng hóa chất xử lý theo đúng liều lượng quy định.

- Thực hiện việc duy tu, bão dưỡng công trình định kỳ theo quy định. Tần suất duy tu, bão dưỡng còn phụ thuộc vào sự thay đổi nước theo mùa để đảm bảo hệ thống xử lý hoạt động ổn định và hiệu quả.

- Kiểm tra chất lượng nước định kỳ theo quy định của Bộ Y tế nhằm có sở sở điều chỉnh kịp thời trong quá trình vận hành hệ thống xử lý.

- Phải có nguồn kinh phí để đảm bảo công trình vận hành đúng quy trình.

3.1.2. Đề xuất giải pháp xử lý cho các công trình
Căn cứ vào hiện trạng công nghệ xử lý nước, thực trạng công tác quản lý vận hành, kết quả phân tích chất lượng nguồn nước, đề tài đề xuất giải pháp xử lý nước cho các công trình cụ thể như sau:

Bảng 8: Đề xuất giải pháp xử lý tại các công trình khai thác nước mặt

	Tên công trình
	Chỉ tiêu không đạt
	Đề xuất giải pháp

	
	Độ đục
	E.coli
	Cải tạo, bổ sung công nghệ xử lý
	Tuân thủ quy trình vận hành

	CT cấp nước xã Đồn biên phòng Làng Mô (M1)
	
	+
	Khử trùng
	

	CT cấp nước xã Lộc Thủy (M9)
	
	+
	
	+

	CT cấp nước xã Mỹ Thủy (M12)
	
	+
	
	+

	CT cấp nước xã Mai Thủy (M13)
	
	+
	
	+

	CT cấp nước xã Quảng Kim (M14)
	+
	+
	Lắng, lọc, khử trùng
	+

	CT cấp nước xã Quảng Tiên (M21)
	+
	+
	Keo tụ
	+

	CT cấp nước xã Hạ Trạch (M22)
	+
	+
	Keo tụ, khử trùng
	+

	CT cấp nước xã Xuân Trạch (M28)
	+
	
	
	+

	CT cấp nước Phong Hóa (M30)
	
	+
	
	+

	CT cấp nước Minh Cầm (M31)
	+
	+
	
	+

	CT cấp nước xã Đức Hóa (M32)
	
	+
	Khử trùng
	

	CT cấp nước xã Mai Hóa (M33)
	+
	+
	
	+

	CT cấp nước xã Đồng Hóa (M36)
	+
	+
	Keo tụ, lọc
	+

	CT cấp nước xã Hương Hóa (M37)
	+
	+
	Khử trùng
	+

	CT cấp nước xã Cao Quảng (M39)
	+
	+
	Lắng, lọc
	+

	CT cấp nước xã Thanh Hóa (M40)
	+
	+
	khử trùng
	+

	CT cấp nước xã Tân  Hóa (M48)
	+
	+
	
	+


*Giải pháp đối với các công trình cấp nước tự chảy: Các công trình cấp nước tự chảy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình hầu như không có hệ thống xử lý. Hệ thống cấp nước chỉ gồm có công trình thu, đường ống và bể chứa nước. Căn cứ vào thực tế, các công trình nằm ở đầu nguồn nước, xa các khu dân cư, không có điện cung cấp, nên việc đầu tư hệ thống hoàn chỉnh như đối với các công trình ở vùng đồng bằng là  không thể thực hiện được. Tuy nhiên để cải thiện chất lượng nước cấp sinh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế các vùng nông thôn miền núi, đề tài đề xuất giải pháp như sau:

Bảng 9: Đề xuất giải pháp xử lý tại các công trình cấp nước tự chảy

	Tên công trình
	Chỉ tiêu không đạt
	Đề xuất giải pháp

	
	Độ đục
	E.coli
	Cải tạo, bổ sung công nghệ xử lý
	Tuân thủ quy trình vận hành

	CT cấp nước thôn Bà Tâm (M34)
	+
	+
	Lắng, lọc
	+

	CT cấp nước khe Tanh (M38)
	+
	+
	Lắng, lọc
	+

	CT cấp nước xã Lâm Hóa (M41)
	+
	+
	Lắng, lọc
	+

	CT cấp nước xã Hóa Sơn (M42)
	+
	+
	Lắng, lọc
	+

	CT cấp nước xã Hóa Hợp (M43)
	+
	+
	Lắng, lọc
	+

	CT cấp nước bản La Trọng 1 (M44)
	+
	+
	Lắng, lọc
	+

	CT cấp nước bản Ra Mai (M45)
	+
	+
	Lắng, lọc
	+

	CT cấp nước bản Khe Cấy (M46)
	+
	+
	Lắng, lọc
	+

	CT cấp nước xã Xuân Hóa (M49)
	+
	+
	Lắng, lọc
	+


Với giải pháp đề xuất như trên, các vi sinh vật trong nước tại các công trình này không thể xử lý được hoàn toàn. Chính vì thế, để đảm bảo sức khỏe, cần khuyến cáo người dân không sử dụng ăn uống trực tiếp mà phải qua đun nấu.

3.2. Giải pháp xử lý cho các công trình khai thác nước dưới đất
Qua khảo sát thực tế tại các công trình khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, hầu hết đã có hệ thống giàn mưa, lắng lọc. Tuy nhiên chất lượng nước tại các công trình này có các chỉ tiêu vi sinh không đảm bảo. Vì vậy các công trình phải có hệ thống khử trùng để đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt theo quy định. Các công đoạn xử lý được thực hiện theo sơ đồ dưới đây:

· Thuyết minh sơ đồ
Nước từ giếng (giếng khoan, giếng đào) được bơm lên giàn mưa để làm thoáng nước. Công đoạn làm thoáng có tác dụng khử các muối hòa tan Fe2+, Mn2+, sử dụng dàn phun mưa cao 0,7m, lỗ phun đường kính 5-7mm; lưu lượng 10 m3/m2h. Lượng oxy hòa tan sau làm thoáng = 40% lượng oxy hòa tan bão hòa (Ở 250C lượng oxy bão hòa = 8,4 mg/l).

Nước sau khi được làm thoáng sẽ dẫn vào bể lắng. Tại bể lắng sẽ diễn ra quá trình lắng cặn lơ lững hình thành sau quá trình làm thoáng. Sau đó nước được dẫn  sang bể lọc nhanh. Trong bể lọc có lớp cát lớn, cát nhỏ và than hoạt tính. Qua bể lọc nước sẽ được khử mùi và cát hạt cặn lơ lững không lắng được giữ lại, loại bỏ vi khuẩn, màu sắc, độ đục.

Nước sau khi lọc là nước đã sạch gần như hoàn toàn sau đó được bơm qua bể chứa nước sạch. Tại đây nước được khử trùng bằng Clo để đảm bảo về mặt vệ sinh trước khi bơm lên đài chứa nước để phân phối ra mạng đường ống sử dụng. Liều  lượng Clo đối với nước ngầm khoảng 0,7-1 mg/l. Nồng độ Clo tự do còn lại trong nước sau thời gian tiếp xúc từ 40 phút đến 1 giờ tại bể chứa nước sạch không được  nhỏ hơn 0,3 mg/l và không lớn hơn 0,5 mg/l

3.2.1. Đề xuất giải pháp xử lý cho các công trình
Căn cứ vào hiện trạng công nghệ xử lý nước, thực trạng công tác quản lý vận hành, kết quả phân tích chất lượng nguồn nước, đề tài đề xuất giải pháp công nghệ cho các công trình cụ thể như sau:

Bảng 10: Đề xuất giải pháp xử lý tại các công trình khai thác nước dưới đất

	Tên công trình
	Chỉ tiêu không đạt
	Đề xuất giải pháp

	
	pH
	E.coli
	Khác
	Cải tạo, bổ sung công nghệ xử lý
	Tuân thủ quy trình vận hành

	CT cấp nước HTX Vạn Hải (M4)
	
	+
	
	Khử trùng
	

	Công trình cấp nước thôn Trúc Ly (M7)
	
	+
	
	Khử trùng
	

	CT cấp nước xã An Thủy (M8)
	
	+
	
	Khử trùng
	

	CT cấp nước xã Dương Thủy (M11)
	
	+
	
	Khử trùng
	

	CT cấp nước Đồn biên phòng 184 (M15)
	
	+
	
	Khử trùng
	

	Ct cấp nước xã Cảnh Dương (M16)
	
	+
	
	Khử trùng
	

	CT cấp nước thôn Di Luân, Di Lộc, xã Quảng Tùng (M18)
	+
	+
	
	Làm thoáng, khử trùng
	+

	Ct cấp nước thôn Phúc Kiều, Sơn Tùng, xã Quảng Tùng (M19)
	+
	+
	
	Làm thoáng, khử trùng
	

	CT cấp nước xã Quảng phúc (M20)
	
	+
	
	Khử trùng
	

	CT cấp nước xã Hải Trạch (M24)
	
	+
	
	Khử trùng
	

	CT cấp nước xã Đức Trạch (M25)
	+
	
	
	
	+

	CT cấp nước xã Đồng Trạch (M26)
	
	+
	Cloru,
độ cứng
	Thay thế nguồn nước
	

	CT cấp nước xã Mỹ Trạch (M27)
	+
	
	
	Làm thoáng, lọc
	+

	CT cấp nước xã Châu Hóa (M29)
	+
	
	Độ đục
	Lọc
	+


4. Các giải pháp hỗ trợ
4.1. Tăng cường công tác thông tin, giáo dục, truyền thông cho người dân
Vấn đề tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng không có gì mới, tuy nhiên công tác này phải được thực hiện thường xuyên, tránh thực hiện theo phòng trào, có đúc kết đánh giá nhận xét và rút kinh nghiệm. Thông qua các hoạt động dựa vào cộng đồng hoặc là trên các phương tiện thông tin đại chúng để đưa tin, tuyên truyền thường xuyên đến được với người dân, nội dung có thể là:

- Các cấp chính quyền địa phương cùng với đơn vị quản lý các công trình trên địa bàn tỉnh phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân sinh sống xung quanh sông, hồ chứa (có sử dụng để cấp nước cho các công trình) chấp hành nghiêm chỉnh các quy định bảo vệ môi trường, không có hành vi xả các loại rác thải nguy hại, nước thải ra sông, hồ chứa, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực trong sản xuất.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cơ quan quản lý, công đồng dân cư về Luật Tài nguyên nước, các văn bản dưới Luật để cộng đồng có ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp về bảo vệ, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên một cách bền vững.

- Tuyên truyền về lợi ích dùng nước sạch, hợp vệ sinh cũng như vai trò của các công trình cấp nước sinh hoạt để dần tạo ý thức trong nhân dân về nguồn nước sạch,  từ đó nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ công trình cấp nước, không gây ô nhiễm các nguồn nước.

- Tuyên truyền nâng cao ý thức sử dụng nước sinh hoạt từ các công trình cấp nước một cách tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí.

- Thông tin các kết quả kiểm tra chất lượng nước tại từng công trình cho đơn vị quản lý cũng như người dân được biết. Đồng thời, tuyên truyền người dân phải thực hiện ăn chín, uống sôi (đun sôi nước trước khi uống) để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân.

4.2. Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực
- Đào tạo trang bị cho đội ngũ làm công tác tổ chức, vận hành khai thác các công trình cấp nước các kiến thức cơ bản về phương pháp vận động, thành lập, tổ  chức bộ máy quản lý khai thác. Trang bị cho đội ngũ quản lý, vận hành công trình, những kỹ thuật cơ bản về các thiết bị sử dụng trong cấp nước nông thôn, về tác dụng, cách vận hành, bảo quản và sửa chữa các hư hỏng nhỏ thường gặp.

- Tập huấn nhằm trang bị các kiến thức cơ bản về hạch toán tài chính trong quản lý các công trình cấp nước như: Hạch toán giá nước, tính toán các khoản chi phí, tạo quỹ dự phòng phục vụ cho công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa... Các kiến thức về phương pháp lấy mẫu nước để kiểm tra chất lượng nguồn nước theo định kỳ nhằm đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân.

- Tuyên truyền phổ biến các quy định và pháp luật về tài nguyên nước cho cán bộ quản lý, vận hành các công trình, giúp họ tự giác bảo vệ nguồn tài nguyên nước.

- Tổ chức tham quan, giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa các mô hình quản lý, tổ chức học tập các công trình đang quản lý vận hành tốt trên địa bàn tỉnh.

4.3. Bảo vệ và trồng rừng
Đề nghị Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường các giải pháp bảo vệ rừng, tích cực trồng rừng. Đây được coi là giải pháp lâu dài để bảo vệ nguồn nước, chống biến đổi khí hậu - tác nhân gây nhiều hậu quả khôn lường cho nguồn nước, sức khoẻ cộng đồng.
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